
 Miễn giảm   Chính sách nội trú 

A Xét mới

1 1 Đào Xuân Toàn 03/06/2003 49ĐĐT
Mồ côi cả cha và mẹ, không nơi 

nương tựa

QĐ hưởng trợ giúp XH; đơn xác 

nhận của UBND xã
NĐ 81, Đ15, khoản 3

2 2 Vũ Quang Minh 21/03/2003 50LTĐ ĐT Con thương binh
Giấy chứng nhận TB; đơn xác nhận 

của UBND xã
NĐ 81, Đ15, khoản 1

2 3 Mai Văn Hùng 14/10/2001 49CĐT
dân tộc Kinh, hộ nghèo, cận nghèo 

thuộc vùng đặc biệt khó khăn

XN hộ nghèo; XN vùng đặc biệt khó 

khăn

hưởng từ tháng 1 năm 2024 đến hết tháng 

12/2024: 60% mức tiền lương cơ sở/tháng, 

1,000,000đ/khóa học tiền mua đồ dùng cá 

nhân và 300,000đ/năm tiền đi lại từ nơi học 

về gia đình

QĐ 53 ,Điều 3,Khoản 1 -

mục c và khoản 2 -mục a 

và c

4 4 Châu A Phôm 08/04/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

hưởng từ tháng 1 năm 2024 đến hết tháng 

12/2024: 100% mức tiền lương cơ sở/tháng, 

1,000,000đ/khóa học tiền mua đồ dùng cá 

nhân và 200,000đ/năm tiền đi lại từ nơi học 

về gia đình.

QĐ 53 ,Điều 3,Khoản 1 -

mục a và khoản 2 -mục a 

và c

B Xét tiếp

5 1 Chúc Văn Đoàn 22/12/2005 50ĐCN Dân tộc Dao, hộ nghèo, cận nghèo

6 2 Châu Thị Vang 20/12/2003 50CNTT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo

7 3 Giàng Thị Dông 23/7/2005 50CNTT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo

8 4 Châu A Thành 20/11/2008 50ML Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

9 5 Sùng A Na 15/12/2008 50DC Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

10 6 Lý văn Lâm 28/05/2008 50DC Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

11 7 Sùng A Chang 25/05/2008 50DC Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

12 8 Hoàng văn Dương 29/10/2005 50DC Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

13 9 Thao Văn Dơ 15/04/2008 50DC Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

14 10 Thào A Vânh 16/07/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

15 11 Lý Thị Nằng 09/06/2008 50IT1 Dân tộc Dao, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

Miễn học phí từ 

tháng 1/2024 

đến hết khoá 

học

CSNT: QĐ 53 ,Điều 

3,Khoản 1 -mục a và 

khoản 2 -mục a và c 

 hưởng từ tháng 1 năm 2024 đến hết tháng 

12/2024: 100% mức tiền lương cơ 

sở/tháng, 1,000,000đ/khóa học tiền mua đồ 

dùng cá nhân và 200,000đ/năm tiền đi lại 

từ nơi học về gia đình.

QĐ 53 ,Điều 3,Khoản 1 -

mục a và khoản 2 -mục a 

và c

Đối tượng Hồ sơ 

 Thời gian hưởng 

 Căn cứ  

Do đã bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

Miễn  HP từ 

Tháng 1 đến hết 

tháng 12/2024

100% mức tiền lương cơ sở/tháng, 

1,000,000đ/khóa học tiền mua đồ dùng cá 

nhân và 200,000đ/năm tiền đi lại từ nơi học 

về gia đình.

 Miễn HP:NĐ 81,Điều 15-

Khoản12 

Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HSSV  HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

NH 2023-2024 (Đợt bổ sung)

Số 

TT 

Hồ 

sơ

TT Họ Và Tên Ngày sinh Lớp



16 12 Cháng Thị Vinh 30/07/2007 50IT1 Dân tộc Dao, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

17 13 Tráng Thị Ví 30/10/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

18 14 Thào A Sơn 01/01/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

19 15 Châu Thị Như 25/12/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

20 16 Cứ Thị Ngọc Vân 16/02/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

21 17 Giàng Thị Nhân 28/08/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

22 18 Vàng Thị Sâu 15/02/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

23 19 Vù Thị Dậư 20/03/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo Giấy chứng nhận nghèo năm 2024

C

1 Sùng A Sang 20/07/2008 50DC Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

2 Giàng A Si 04/05/2008 50ML Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

3 Lý A Diễn 26/03/2008 50DC Dân tộc Dao, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

4 Cháng A Hiếu 07/03/2008 50DC Dân tộc Dao, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

5 Chảo Thị Diễm Như 20/08/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

6 Vù Thị Hoa 06/07/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

7 Giàng Thị Phánh 02/08/2008 50IT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

8 Dương Văn Viến 20/05/2005 50ĐĐT1 Dân tộc Mông, hộ nghèo, cận nghèo
Giấy chứng nhận nghèo năm 2023 đã 

hết hạn

 hưởng từ tháng 1 năm 2024 đến hết tháng 

12/2024: 100% mức tiền lương cơ 

sở/tháng, 1,000,000đ/khóa học tiền mua đồ 

dùng cá nhân và 200,000đ/năm tiền đi lại 

từ nơi học về gia đình.

QĐ 53 ,Điều 3,Khoản 1 -

mục a và khoản 2 -mục a 

và c

QĐ 53 ,Điều 3,Khoản 1 -

mục a và khoản 2 -mục a 

và c

Dừng hưởng CĐCS từ tháng 1/2024 do không nộp bổ sung giấy XN hộ nghèo, cận nghèo năm 2024


